
1 Nguyễn Thị Tha Tin học 8A4 20/8 3 3 Sáng Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình Trí, Dình

2 Trần Trọng Nghĩa Thể dục 9A3 30/08 3 3 Sáng Bài thể dục + Chạy ngắn + Chạy bền Dình, Tha, Trí, Nhanh, Thi

3 Phạm Thị Nhanh Nhạc 7A3 30/08 4 3 Sáng Ôn tập BH Mái trường mến yêu + ôn tập TĐN số 1 + ANTT Dình, Tha, Trí, Nghĩa, Thi

4 Trần Thạch Mal   Sử 8A4 27/08 1 5 Chiều Bài 3: Chủ nghĩa tư bản…… Thúy, Cẩm

5 Phạm Vũ Phương Anh 8A3 27/08 5 8 Chiều U1: Getting…….Read Bích, Khải

6  Bùi Minh Khải Anh 6A1 30/08 1 9   Sáng U2: Getting started Bích, Phương

7 Dang Dệ  Địa 8A1 30/08 3 3 Chiều  Bài 3: Sông ngòi Châu Á Cẩm, Thúy

8  Nguyễn Thị Thúy  Sử 7A4 03/09 4 7  Sáng  Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á Phương, Dệ, Mal

9  Lê Ngọc Cẩm Địa 6A2 06/09 1 4  Sáng  Phương hướng trên bản đồ…. Phương, Mal, Dệ, Thúy

10  Lê Ngọc Bích Anh 6A3 09/09 4 11  Sáng U2: A closer look 1 Phương, Khải

11 Nguyễn Văn Tâm Văn bản 6A4 28/8 3 9  Sáng Sơn Tinh, Thủy Tinh Trân, Út, Dững, Long

12 Võ Thị Út TV 6A3 29/8 4 10  Sáng Nghĩa của từ Trân, Tâm, Dững, Long

13 Nguyễn Công Dững GDCD 6A3 30/8 3 3  Sáng Tiết kiệm Trân, Út, Long, Tâm

14 Nguyễn Hồng Phi Long TV 7A4 30/8 4 11  Sáng Từ láy Trân, Út, Dững, Tâm

15 Vũ Hữu Thanh Hình 7A3 27/8 2 6 Sáng Hai đường thẳng song song Hoàng  Anh, Hoa, Thuận, Tuyên

16 Trương Thị Tâm Nguyên Hóa 8A4 27/8 3 5 Chiều Nguyên tử Hoàng Anh, Tới, Cường

17 Đỗ Văn Tới Sinh 6A1 28/8 2 5 Sáng Kính lúp, kính hiển vi và cách ứng dụng Hoàng Anh, Nguyên, Cường

18 Vũ Hữu Thuận Số học 6A2 3/9 3 10 Sáng Lũy thừa với số mũ tự nhiên.…... Hoàng Anh, Yến, Tuyên, Hoa

19 Nguyễn Thị Thu Yến Đại số 8A2 3/9 2 7 Chiều Những hằng đẳng thức đáng nhớ Hoàng Anh, Thanh, Thuận, Ngân

20 Trần Văn Tuyên Đại số 8A1 3/9 3 7 Chiều Những hằng đẳng thức đáng nhớ Hoàng Anh, Thanh, Hoa, Yến, Thuận, Ngân
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21 Nguyễn Văn Cường Sinh 8A4 10/9 4 10 Chiều Hoạt động của cơ Hoàng Anh, Nguyên, Tới

22 Nguyễn Thị Hoa Đại số 7A4 12/9 1 8 Sáng Luyện tập Hoàng Anh, Thuận, Tuyên, Ngân

23 Nguyễn Thị Diễm Ngân Vật Lý 7A1 13/9 1 5 Sáng Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Hoàng Anh, Thanh, Thuận, Tuyên,

(Đã ký)

Tổng số có 23 tiết/23 GV.

Người lập kế hoạch

Tổ trưởng chuyên môn
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Vĩnh Bình Nam, ngày 26 tháng 08 năm 2019
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